
PHỤ LỤC  

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 
(Kèm theo Báo cáo số  366/BC-UBND  ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

STT Văn 

bản 

quy 

phạm 

pháp 

luật 

Các loại văn bản hành chính Ghi chú 

 

Chỉ thị 

Kết 

luận/Thông 

báo 

Chương 

trình 
Quyết định Kế hoạch 

Công văn/ 

Hướng dẫn 

Văn bản 

khác 

 

    Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 

23/11/2012 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai thực hiện Luật 

PBGDPL  

   

1 Tổng 

số 

    01    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Danh mục các chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khai 

STT 

Năm 

ban 

hành 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Tên đề án 

Số/ngày/ tháng/năm ban 

hành 
Cơ quan phối hợp 

Cấp 

trình/ban 

hành 

1 2022 Bộ Chỉ huy Bộ 

đội biên phòng 

tỉnh 

Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; 

tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng 

Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết 

giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Kế hoạch số 44/KH-UBND 

ngày 01/3/2022 

Các sở, ban, ngành 

đoàn thể tỉnh 

UBND tỉnh 

2 2022 Sở Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội 

Chương trình “Tăng cường công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở 

Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 -

2027” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Kế hoạch số 44/KH-UBND 

ngày 01/3/2022 

Các sở, ban, ngành 

đoàn thể tỉnh 

UBND tỉnh 

3 2022 Ban Dân tộc tỉnh Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

phòng, chống tội phạm về ma túy vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn 

Kế hoạch số 52/KH-UBND 

ngày 15/3/2022 

Các sở, ban, ngành 

đoàn thể tỉnh 

UBND tỉnh 

4 2022 Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin 

giai đoạn 2021-2025” 

Kế hoạch số 145/KH-

UBND ngày 22/6/2022 

Các sở, ban, ngành 

đoàn thể tỉnh 

UBND tỉnh 

5 2022 Sở Tư pháp Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có 

tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn 

Kế hoạch số 91/KH-UBND 

ngày 25/4/2022 

Các sở, ban, ngành 

đoàn thể tỉnh 

UBND tỉnh 

 

 



3. Hội đồng phối hợp PBGDPL 

STT Văn bản kiện toàn Hội đồng theo Quyết định số 

21/2021/QĐ- TTg 
(Số, ngày tháng) 

Chủ tịch Hội đồng 
(nêu rõ chức danh 

lãnh đạo tham gia) 

Số 

lượng thành 

viên 

Thành phần tham 

gia 

(có theo thành phần 

của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL trung 

ương không? Bổ 

sung thành phần 

nào) 

Kinh phí hoạt 

động của Hội 

đồng 

1 Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 về việc 

kiện toàn Hội  đồng PHPBGDPL tỉnh 

Phó Chủ tịch 

Thường trực Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

là Chủ tịch Hội 

đồng 

42 Theo thành phần của 

Hội đồng phối hợp 

PBGDPL trung ương 

- Năm 2021: 1 tỷ 

đồng; 

- Năm 2022:1,1 tỷ 

đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Thống kê số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hiện có 

STT Việc định kỳ 

rà soát: 

hàng năm/ 

theo giai đoạ

n 

Báo cáo viên cấp tỉnh Báo cáo viên cấp huyện Tuyên truyền viên 

Số lượng Số lượng 

BCV PL 

là người 

dân tộc 

thiểu số 

Đánh giá 

hiệu quả 

hoạt động 

của BCV

PL 

theo các 

mức: 

Hiệu 

quả/Tươn

g đối hiệu 

quả/Khôn

g hiệu 

quả/Có 

báo cáo 

viên 

không 

tham gia 

hoạt động 

PBGDPL 

Số lượng Số lượng 

BCV PL 

là người 

dân tộc 

thiểu số 

Đánh giá 

hiệu quả 

hoạt động 

của 

BCVPL 

theo các 

mức: Hiệu 

quả/Tương 

đối hiệu 

quả/Không 

hiệu 

quả/Có báo 

cáo viên 

không 

tham gia 

hoạt động 

PBGDPL 

Số lượng Số lượng 

TTVPL là 

người dân 

tộc thiểu 

số, già 

làng, 

trưởng 

bản 

Số lượng 

TTVP L 

là luật 

gia, luật 

sư 

Đánh giá 

hiệu quả 

hoạt động 

của 

TTVPL 

theo các 

mức: Hiệu 

quả/Tương 

đối hiệu 

quả/Không 

hiệu 

quả/Có 

tuyên truyề

n viên 

không 

tham gia 

hoạt động 

PBGDPL 

1 Hàng năm 86 56 Hiệu quả 320 231 Hiệu quả 3.332 2.655 0 Hiệu quả 

 

 

 

 

 

 



5. Thống kê kết quả hoạt động PBGDPL 

 Việc xây dựng, vận 

hành Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

PBGDPL 

Số lượng trung bình 

tin, bài PBGDPL hàng 

năm được cập nhật 

trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử của 

cơ quan, địa phương 

Số tài liệu PBGDPL 

được phát hành trung 

bình hàng năm 

Thống kê Chuyên trang, chuyên mục về 

pháp luật trên các phương tiện thông tin 

đại chúng (đề nghị nêu rõ số lượng, tên 

chuyên trang, chuyên mục trên báo viết, 

báo điện tử, kênh sóng phát thanh, 

truyền hình) 

Số lượng các 

văn bản, tài 

liệu được 

dịch ra tiếng 

dân tộc thiểu 

số 

  Đã xây 

dựng 

Chưa 

xây dựng 

  Tổng số Trong đó: 

Số lượng 

tài liệu 

đăng tải 

trên 

Internet 

    

 x  180 1.500.000 650 Bảo hiểm xã hội tỉnh với chuyên mục “Bảo 

hiểm xã hội với cuộc sống”; Công an tỉnh 

với chuyên mục “Vì an ninh xứ Lạng” và 

“Bản tin an toàn giao thông” Sở Tư pháp 

với chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” và 

“Trả lời bạn xem truyền hình; Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh với chuyên mục 

“Vì chủ quyền an ninh biên giới” đã tuyên 

truyền được nhiều tin, bài ảnh về đấu tranh 

chống các loại tội phạm, bảo vệ kỷ cương 

pháp luật trên địa bàn biên giới; Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh với chuyên mục “Quốc 

phòng toàn dân” 

7.200 

 

 

 

 



6. Thống kê mô hình/biện pháp PBGDPL hiệu quả  

Giai đoạn Tên mô 

hình/biện pháp 

Đối tượng 

áp dụng mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể tổ 

chức 

PBGDPL 

Mô tả khái quát cách 

thức thực hiện 

PBGDPL cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm Việc đánh 

giá, 

giám sát, 

rút kinh 

nghiệm 

      

Kinh phí 

thực hiện 

(hàng năm 

hoặc theo 

hoạt động) 

Người thực 

hiện trực 

tiếp (là ai, 

số lượng 

tham gia) 

  

2012-2022 

Biên soạn các 

hình ảnh đồ họa 

thông tin tuyên 

truyền 

(infographic) 

Cán bộ, 

công chức, 

viên chức, 

người lao 

động và 

người dân ở 

cơ sở 

Tất cả các 

lĩnh vực 

Các cơ quan, 

thành viên 

Hội đồng 

PHPBGDPL 

Các cơ quan, đơn vị biên 

soạn và đăng tải lên 

website, facebook, 

fanpage, Zalo phổ biến 

pháp luật về bảo vệ môi 

trường; phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống ma 

túy, mại dâm, mua bán 

người, tệ nạn xã hội… 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 

2012-2022 

Xây dựng video, 

phóng sự hình 

tuyên truyền 

pháp luật 

Cán bộ, 

công chức, 

viên chức, 

người lao 

động và 

người dân ở 

cơ sở 

Tất cả các 

lĩnh vực 

Sở Tư pháp, 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch, Báo 

Lạng Sơn, 

Đài phát 

thanh và 

Truyền hình 

tỉnh 

Lựa chọn những nội 

dung pháp luật mà dư 

luận xã hội quan tâm, 

xây dựng kịch bản, dựng 

video, dựng phóng sự 

hình tuyên truyền pháp 

luật  để tuyên truyền trên 

internet, các trang mạng 

xã hội hoặc nhân bản ra 

USB cấp phát cho các cơ 

quan đơn vị, địa phương 

dễ khai thác, sử dụng để 

tuyên truyền. 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 



Giai đoạn Tên mô 

hình/biện pháp 

Đối tượng 

áp dụng mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể tổ 

chức 

PBGDPL 

Mô tả khái quát cách 

thức thực hiện 

PBGDPL cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm Việc đánh 

giá, 

giám sát, 

rút kinh 

nghiệm 

2012-2022 

Biên soạn tờ gấp, 

sách bỏ túi song 

ngữ Việt - Trung 

Cán bộ, 

công chức, 

viên chức, 

người lao 

động và 

người dân ở 

cơ sở 

Bộ luật hình 

sự năm 

2015, sửa 

đổi bổ sung 

năm 2017 

về tội danh 

và hình phạt 

liên quan 

đến hành vi 

tổ chức và 

môi giới 

xuất cảnh, 

nhập cảnh 

trái phép; 

Luật Xuất 

cảnh, nhập 

cảnh của 

công dân 

Việt Nam; 

Luật Biên 

giới quốc 

gia 

Sở Tư pháp, 

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội biên 

phòng tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị biên 

soạn tờ gấp, sách bỏ túi 

để cấp phát cho người 

dân các xã, thị trấn khu 

vực biên giới 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 

2012-2022 

Tuyên truyền 

pháp luât thông 

qua hình thức 

chiếu bóng lưu 

động 

Người dân ở 

cơ sở 

Luật an toàn 

giao thông, 

tuyên 

truyền 

phòng, 

chống dịch 

bệnh; tuyên 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Đội chiếu bóng lưu động 

tuyên truyền PBGDPL 

trước các buổi chiếu 

phim 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 



Giai đoạn Tên mô 

hình/biện pháp 

Đối tượng 

áp dụng mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể tổ 

chức 

PBGDPL 

Mô tả khái quát cách 

thức thực hiện 

PBGDPL cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm Việc đánh 

giá, 

giám sát, 

rút kinh 

nghiệm 

truyền 

phòng, 

chống mua 

bán người; 

phòng, 

chống mua 

túy… 

2012-2022 

Tổ chức phiên 

tòa giả định 

Học sinh, 

sinh viên 

trong nhà 

trường 

Các tội 

phạm liên 

quan đến 

ma túy, trật 

tự xã hội 

Tòa án nhân 

dân tỉnh, 

Viện kiểm sát 

nhân dân 

tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo, Tỉnh 

đoàn thanh 

niên phối hợp 

UBND các 

huyện, thành 

phố và các 

đơn vị trường 

học trên địa 

bàn tỉnh 

Thông qua phiên tòa giả 

định tích cực lồng ghép 

tuyên truyền pháp luật 

cho học sinh, sinh viên… 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 

2012-2022 

Xây dựng chuyên 

mục “Trả lời bạn 

nghe đài”, “Trả 

lời bạn xem 

truyền hình” trực 

tiếp trên sóng 

FM; Chuyên mục 

Cán bộ, 

công chức, 

viên chức, 

người lao 

động và 

người dân ở 

cơ sở 

Tất cả các 

lĩnh vực 
Sở Tư pháp 

phối hợp với 

Báo Lạng 

Sơn, Đài phát 

thanh và 

Truyền hình 

tỉnh 

Thông qua các chuyên 

mục giải đáp vướng mắc 

pháp luật trong đơn thư 

của người dân gửi đến… 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 



Giai đoạn Tên mô 

hình/biện pháp 

Đối tượng 

áp dụng mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể tổ 

chức 

PBGDPL 

Mô tả khái quát cách 

thức thực hiện 

PBGDPL cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm Việc đánh 

giá, 

giám sát, 

rút kinh 

nghiệm 

“Phát luật với 

cuộc sống”; 

Chuyên mục 

“thông tin pháp 

luật” 

2012-2022 

Mô hình “Câu 

lạc bộ lý luận 

trẻ”, “Khu dân cư 

không có thanh 

niên mắc tệ nạn 

xã hội”, “Tổ 

tuyên truyền 

PBGDPL tại khu 

dân cư”, “Chi 

đoàn 3 KHÔNG 

với ma túy” 

Các hội 

viên, thành 

viên 

Tất cả các 

lĩnh vực 

Tỉnh đoàn 

thanh niên 

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn 

đẩy mạnh việc duy trì, 

thành lập mới và nhân 

rộng các mô hình tuyên 

truyền, PBGDPL, phòng 

chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội… 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 

2012-2022 

Câu lạc bộ “Bình 

đẳng giới và 

phòng chống bạo 

lực gia đình", 

CLB "Gia đình 

hội viên phụ nữ 

không có người 

thân phạm tội và 

mắc các tệ nạn 

xã hội, CLB  

"Bạn giúp bạn", 

Các hội 

viên, thành 

viên 

Tất cả các 

lĩnh vực 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh 

Chỉ đạo các cấp hội 

thông qua hoạt động của 

các Câu lạc bộ chuyển tải 

các thông tin, chính sách 

pháp luật của Đảng và 

Nhà nước tới hội viên và 

nhân dân, đa dạng hoá 

các hình thức thông tin 

pháp luật tại cơ sở 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 



Giai đoạn Tên mô 

hình/biện pháp 

Đối tượng 

áp dụng mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể tổ 

chức 

PBGDPL 

Mô tả khái quát cách 

thức thực hiện 

PBGDPL cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm Việc đánh 

giá, 

giám sát, 

rút kinh 

nghiệm 

CLB "Phòng,  

chống mua bán 

phụ nữ trẻ em", 

CLB  "Phòng  

chống 

HIV/AIDS”, 

CLB "Gia đình 

hạnh phúc"; CLB 

"Tuổi trẻ phòng 

chống tội phạm" 

... 

2012-2022 

Mô hình “Biến 

giới học đường”; 

21 Tổ thông tin 

truyền thông của 

các đồn biên 

phòng; 13 tổ 

tuyên truyền, tư 

vấn pháp luật. 

Người dân 

khu vực biên 

giới 

Tất cả các 

lĩnh vực 

Bộ Chỉ huy 

Bộ đội biên 

phòng tỉnh 

Thông qua các mô hình, 

tổ thông tin tuyên thông, 

tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách pháp 

luật của Đảng và Nhà 

nước cho nhân dân khu 

vực biên giới 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 

2012-2022 

Cuộc thi tiểu 

phẩm, vẽ tranh 

chủ đề pháp luật; 

xây dựng mô 

hình “Thư viện 

xanh”, “Thư viện 

thân thiện” 

Học sinh, 

sinh viên 

trong nhà 

trường 

Tất cả các 

lĩnh vực 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Kết hợp giáo dục chính 

khóa và ngoại khóa, tích 

hợp lồng ghép triển khai 

các cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật cho học sinh, 

sinh viên 

Các mô hình được xây 

dựng trong khuôn viên 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 



Giai đoạn Tên mô 

hình/biện pháp 

Đối tượng 

áp dụng mô 

hình/biện 

pháp 

PBGDPL 

Lĩnh vực, 

nội dung 

pháp luật 

áp dụng 

Chủ thể tổ 

chức 

PBGDPL 

Mô tả khái quát cách 

thức thực hiện 

PBGDPL cụ thể 

Nguồn lực bảo đảm Việc đánh 

giá, 

giám sát, 

rút kinh 

nghiệm 

sân trường 

2012-2022 

Mô hình cửa 

khẩu số, và hải 

quan số 

Doanh 

nghiệp, 

người lao 

động 

Xuất nhập 

cảnh, xuất 

nhập khẩu 

Cục Hải quan 

tỉnh 

Triển khai thí điểm mô 

hình cửa khẩu số, hải 

quan số, qua đó tích cực 

tuyên truyền phổ biến 

pháp luật cho các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu, 

tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động xuất nhập 

khẩu 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 

2012-2022 

Ký cam kết 

không vi phạm 

các quy định về 

quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ 

trợ; ký cam kết 

bảo đảm an toàn 

phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ 

Người dân, 

học sinh, 

sinh viên 

 

Công an tỉnh 

Tổ chức người dân, học 

sinh, sinh viên ký cam 

kết không vi phạm các 

quy định về quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ; ký cam 

kết bảo đảm an toàn 

phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ 

Hằng năm Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 

2012-2022 

Xây dựng lực 

lượng, thành lập 

mạng lưới cộng 

tác viên nhóm 

kín trên không 

gian mạng để 

triển khai thực 

hiện công tác 

Công chức, 

viên chức, 

lao động 

Tất cả các 

lĩnh vực 

Liên đoàn lao 

động tỉnh 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản 

bác quan điểm sai trái, 

thù địch trên không gian 

mạng. 

 Cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

Thường 

xuyên 
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